
ĐOÀN THIỆN THUẬT                                                           TIẾNG VIỆT TRÌNH ĐỘ B 

       

 

MỤC LỤC 

Bài 1: Gọi điện 

thoại 

Ngữ pháp: …đi…về; hơi + tính từ; nếu…thì; giá…thì; mấy 

Bài 2: Chuyện gia 

đình 

Ngữ pháp: khi…thì; động từ + giúp / hộ / giùm; trở thành; trở 

lên 

Bài 3: Liên hoan Ngữ pháp: nhớ…; cho + tính từ; bao nhiêu (là); làm sao 

…được. 

Bài 4: Phỏng vấn Ngữ pháp: tuy…nhưng; mặc dù …nhưng; dù …nhưng; khá, 

tương đối, không…lắm; đến nỗi, đến mức 

Bài 5: Đi xem hội Ngữ pháp: …đấy; A chứ không B; cả…lẫn / và…;…không xuể, 

không nổi 

Bài 6: Chuyện học 

hành 

Ngữ pháp: ra, thấy; được…ơi là…; tự, lấy ; là / rằng; so với… 

Bài 7: Vô tuyến 

truyền hình 

Ngữ pháp: …hả…? ; nào cũng, gì cũng, ai cũng; …nhỉ? hình 

như…thì phải; không…(một)…nào. 

Bài 8: Trên đường 

phố 

Ngữ pháp: thử …xem; cấm; thế mà; bất cứ…nào…cũng 

Bài 9: Đám cưới Ngữ pháp: hơn nữa; chẳng lẽ …à/ hay sao?; chẳng hạn như; 

…chứ. 

Bài 10: Đi tham 

quan 

Ngữ pháp: không…gì cả; hàng…nay; có…; mải…; thế nào 

cũng 

Bài 11: Tết nguyên 

đán 

Ngữ pháp: viết gì mà…thế; toàn…; không biết…là gì 

Bài 12: Viết thư Ngữ pháp: nghe nói…; …càng ngày càng…/…ngày càng…; 

làm cho, khiến cho; …càng…càng…cách viết thư 

Bài 13: Ở bệnh 

viện 

Ngữ pháp: đỡ…; tính từ + ra, lên, đi, lại; đành…vậy; mãi…mới 

Bài 14: Thuê nhà Ngữ pháp: được, bị; động từ + phải; đến / phải đến…; thật / 

thật là …; đã…;có…thôi; đã…lại… 

Bài 15: Dịch vụ - 

Sửa chữa 

Ngữ pháp: khoảng, độ, chừng; những; …cứ…là…còn; còn…; 

A, lại B; mới…; từng…một 



ĐOÀN THIỆN THUẬT                                                           TIẾNG VIỆT TRÌNH ĐỘ B 

       

 

Bài 16: Văn Miếu – 

Trường đại học 

đầu tiên 

Ngữ pháp: …đấy; không / chẳng …mấy; hẳn; …mà… 

 


